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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG Y - DƯỢC HỌC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Hội đồng TĐKT Bộ Y tế;
- Công đoàn y tế Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHĐT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Quốc Triệu


 
QUY CHẾ
GIẢI THƯỞNG Y - DƯỢC HỌC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3939/QĐ-BYT ngày 14/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, mục đích của giải thưởng
Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam là giải thưởng khoa học của Bộ Y tế khen thưởng và tôn vinh các nhà khoa học đã hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc trong lĩnh vực y - dược học, nhằm mục đích khích lệ các nhà khoa học Việt Nam nỗ lực nghiên cứu và xây dựng nền y - dược học Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời, giới thiệu với Nhà nước và xã hội các nhân tài khoa học để trọng dụng.

Điều 2. Thời gian xét tặng
Giải thưởng được xét tặng hằng năm, được tổ chức trao tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Điều 3. Số lượng giải thưởng và số người được giải thưởng
1. Mỗi năm, Bộ Y tế sẽ xét chọn và trao tặng 01 giải thưởng duy nhất cho cá nhân hoặc tập thể có công trình khoa học đạt giải.

2. Giải thưởng tập thể chỉ xét tặng cho tối đa 03 nhà khoa học là đồng tác giả, có vai trò chính, trực tiếp thực hiện công trình khoa học.

Điều 4. Giá trị của giải thưởng
1. Mỗi giải thưởng cho 01 nhà khoa học hoặc 01 tập thể các nhà khoa học bao gồm:

a) Bằng chứng nhận giải thưởng.

b) Phần thưởng bằng tiền theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Bộ Y tế sẽ giới thiệu nhà khoa học và công trình khoa học được giải thưởng tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học tự nhiên Việt Nam do Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Viện khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức để xem xét tôn vinh, khen thưởng cùng các giải thưởng khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên khác của Việt Nam.

Chương 2.
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN
Điều 5. Đối tượng
1. Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam được xét tặng cho nhà khoa học là tác giả của một hoặc nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực y - dược học.

2. Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam có thể được xét tặng chung cho tập thể 03 nhà khoa học là tác giả chung của một hoặc nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực y - dược học và đều xứng đáng được tặng giải thưởng.

Điều 6. Điều kiện
Các công trình nghiên cứu của nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng Y dược học Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Được nghiên cứu toàn bộ hoặc chủ yếu tại Việt Nam.

2. Đã được hội đồng khoa học cấp có thẩm quyền nghiệm thu công nhận ở mức xuất sắc.

3. Đã được công bố trên tạp chí quốc tế, quốc gia có uy tín hoặc dưới dạng sách chuyên khảo của các nhà xuất bản khoa học có uy tín ở trong nước hoặc nước ngoài.

4. Chưa được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước hoặc các giải thưởng quốc tế tương đương khác.

5. Có thư giới thiệu của một hoặc nhiều nhà khoa học hoặc tổ chức khoa học có uy tín trong lĩnh vực y - dược học.

6. Nếu công trình có nhiều đồng tác giả thì nhà khoa học được xét tặng giải thưởng phải là tác giả chính.

Điều 7. Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn để xét thưởng được xếp theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Giá trị khoa học của công trình: Công trình khoa học phải có tính mới, giải quyết được một hoặc một số vấn đề cơ bản của lĩnh vực khoa học y - dược học.

2. Giá trị ứng dụng rộng rãi trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân:

a) Công trình thuộc lĩnh vực y học phải gắn với các phương pháp, công nghệ, kỹ thuật mới, hiệu quả trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

b) Công trình thuộc lĩnh vực dược học phải gắn với chuyển giao phương pháp, bí quyết, quy trình công nghệ để ứng dụng hiệu quả trong sản xuất dược phẩm, đặc biệt là các dược phẩm hiếm, thiết yếu, Việt Nam chưa sản xuất được, dược phẩm có hiệu quả cao trong dự phòng và điều trị bệnh.

3. Yêu cầu cấp bách của công tác quản lý nhà nước về y tế.

4. Tác dụng thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Chương 3.
QUY TRÌNH XÉT CHỌN
Điều 8. Hội đồng xét chọn
1. Hội đồng xét chọn giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập.

2. Hội đồng có ít nhất 9 thành viên, gồm 2/3 là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn và uy tín cao trong lĩnh vực y - dược học và 1/3 là các nhà quản lý đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ, Cục chuyên ngành và một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

3. Hội đồng thực hiện đánh giá, xét chọn và bỏ phiếu nhà khoa học, công trình khoa học xuất sắc nhất trong số các nhà khoa học, công trình khoa học đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Giải thưởng.

4. Hội đồng có Ban thư ký giúp việc đặt tại Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế.

Điều 9. Hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ xét chọn
1. Hồ sơ tham gia xét chọn gồm:

a) Lý lịch khoa học của nhà khoa học tham gia xét chọn.

b) Báo cáo tổng quan trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu và phân tích đóng góp của các kết quả đó đối với sự phát triển khoa học trong nước và thế giới.

c) Bản sao hợp pháp quyết định nghiệm thu công trình khoa học của hội đồng khoa học cấp có thẩm quyền.

d) Bản sao tài liệu chứng minh điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này.

2. Hồ sơ đăng ký được gửi đến Bộ Y tế (qua Ban Thư ký) trước ngày 31/5 theo dấu công văn đến của Bộ Y tế.

3. Những hồ sơ đã được gửi đến hội đồng xét chọn giải thưởng, nếu đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn nhưng tác giả chưa được tặng giải thưởng, sẽ được xét lại vào các năm sau và có giá trị trong 3 năm. Nếu cần, tác giả có thể bổ sung thêm các công bố mới.

Điều 10. Quy trình xét chọn sơ loại
1. Ban thư ký tiến hành nghiên cứu, tổng hợp, phân loại hồ sơ tham dự, lựa chọn các hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện và lập danh sách trích ngang trình hội đồng xét chọn. Danh sách trích ngang phải được gửi đến các thành viên hội đồng ít nhất 07 ngày trước phiên họp hội đồng. Trường hợp thành viên hội đồng cần nghiên cứu chi tiết hồ sơ, Ban thư ký có trách nhiệm cung cấp bản sao chi tiết hồ sơ gửi đến thành viên hội đồng.

2. Hội đồng tổ chức họp để tuyển chọn không quá 10 hồ sơ xuất sắc nhất, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp tục xét chọn vòng 2. Nếu số lượng hồ sơ nhiều, hội đồng có thể họp nhiều phiên.

3. Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín. Chỉ những hồ sơ xuất sắc nhất đạt ít nhất 2/3 số phiếu của các thành viên hội đồng theo quyết định thành lập mới được lựa chọn vào vòng xét giải thưởng.

Điều 11. Quy trình xét chọn giải thưởng
1. Mỗi hồ sơ trong số những hồ sơ xuất sắc nhất ở vòng sơ loại sẽ được gửi tới 3 nhà khoa học có uy tín do hội đồng xét chọn giải thưởng lựa chọn để phản biện, đánh giá.

2. Chỉ những hồ sơ được ít nhất 2/3 phản biện đồng ý và đề nghị mới được đưa vào danh sách để hội đồng bỏ phiếu lựa chọn giải thưởng. Nhà khoa học có hồ sơ được đưa vào danh sách để hội đồng bỏ phiếu lựa chọn giải thưởng phải nộp bản chụp toàn văn 10 công trình tiêu biểu.

3. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến đánh giá của các phản biện, hội đồng giải thưởng họp xem xét và bỏ phiếu quyết định nhà khoa học và công trình xứng đáng đạt giải thưởng.

4. Mỗi thành viên hội đồng chỉ được bỏ phiếu cho 01 hồ sơ. Hồ sơ được kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải thưởng là hồ sơ có số phiếu bầu cao nhất và đạt ít nhất 2/3 số phiếu của thành viên hội đồng theo quyết định thành lập. Nếu có nhiều hồ sơ có số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng xem xét, lựa chọn 01 hồ sơ xuất sắc nhất để kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải sau khi tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng.

5. Trên cơ sở biên bản xét chọn của hội đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định trao Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam cho tác giả (tập thể tác giả) có công trình được hội đồng bình chọn.

Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thi hành
1. Vụ Khoa học và đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức việc tuyên truyền, động viên các cán bộ khoa học trong cả nước hưởng ứng tham gia Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam, tổ chức việc xét chọn và lễ trao giải.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ bố trí, huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để bảo đảm kinh phí tổ chức xét tặng và trao giải hằng năm.

3. Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam chịu trách nhiệm ban hành các biểu mẫu hồ sơ và trong trường hợp cần thiết, hướng dẫn thi hành Quy chế này./.

